
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2 

Hoạt động 

                                                                  Thời gian Mục 

tiêu 
Tuần I 

 

Tuần II 

 

Tuần III 

 

Tuần IV 

 

   Tuần V 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 

* Cô đón trẻ:  

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe, sở thích và các đặc điểm của trẻ và cho trẻ mặc trang phục phù 

hợp với thời tiết mùa, nhắc nhở trẻ chào cô và ông bà bố mẹ.  

- Rèn cho trẻ thực hiện đúng các nề nếp: Tự cởi, cất giầy dép, ba lô vào đúng ngăn của mình, đi cầu 

thang bám xát vào 2 bên tay vịn, không kéo áo, xô đẩy bạn khi lên xuống cầu thang. 

- Thông báo với phụ huynh về các nội quy, quy định của lớp. 

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Đi các kiểu chân, chạy nhanh chạy chậm và về hàng theo nhạc của trường.  

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ: Gà gáy 

+ ĐT tay: Tay đưa sang ngang - lên cao 

+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: 1 tay chống hông, 1 tay lên cao, Nghiêng người sang 2 bên, tay sang ngang quay người 

sang 2 bên. 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng.  

- Cảm nhận thời tiết buổi sang: 

+ Mời trẻ đứng lên giới thiệu về bản thân mình 

+ Hỏi trẻ tên những bộ phận trên cơ thể và chức năng của các bộ phận 

+ Để lớn lên và khỏe mạnh thì các con cần phải làm gì?  

+ Cho trẻ kể tên một số loại thức ăn hằng ngày trẻ thường được ăn và những loại thực phẩm cung cấp 

nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. 

MT: 

6,57 



Hoạt 

động 

học 

T 2 

 

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: 

NH: “Tý sún” 

- NDKH: 

+ Ôn bài hát: “Chào 

ngày mới” 
+ TCAN: Nghe h¸t 
t×m ®å ch¬i 

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: VĐ “Gặp 

nhau dưới trời thu 

Hà Nội” 

- NDKH: 

+ NH: “Nhớ mùa 

thu Hà Nội” 

+ TCAN: Tai ai 

tinh 

ÂM NHẠC 
 

Biểu diễn văn 

nghệ chào mừng 

ngày 20/10 

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: DH 

“Khuôn mặt cười” 

- NDKH: 

+ NH: “Cu tý lười” 

+ TCAN: Thi xem 

ai nhanh 

ÂM NHẠC 
 

- NDTT: 

Vỗ tay theo phách 

bài hát “Cả nhà 

thương nhau” 

- NDKH: 

+ NH: “Bàn tay” 

+ TCAN: Nhìn 

hình đoán tên bài 

hát 

MT: 91 

T 3 

 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về các 

giác quan và hoạt 

động của chúng 

KHÁM PHÁ 

Gương mặt của bé  

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về 

ngày PNVN 20/10 

KHÁM PHÁ 

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về sở 

thích và khả năng 

của bé 

MT:9, 

44,71 

T 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng với người đối 

diện. 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ. 

VĂN HỌC 

Truyện: Gấu con bị 

sâu răng  

THỂ DỤC 

- VĐCB: Trườn 

sấp chui qua cổng 

- TCVĐ: Gấu và 

đàn ong 

VĂN HỌC 

Thơ : “Phải là hai 

tay” 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Đi trên 

ghế thể dục 

- TCVĐ: Tung cao 

hơn nữa 

MT: 

4,19,20 

T 5 

 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh sự 

bằng nhau, khác 

nhau giữa 2 nhóm. 

Sử dụng đúng từ 

nhiều hơn, ít hơn 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết 

trên, dưới, trước 

sau của bản thân 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh số 

lượng trong phạm 

vi 2, nhận biết chữ 

số 1-2 

 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng so 

sánh chiều cao 2 

đối tượng. Sử 

dụng từ cao hơn, 

thấp hơn. 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh 

chiều cao của 3 đối 

tượng, sử dụng 

đúng từ cao nhất-

thấp hơn- thấp nhất 

MT: 

27,31,4

2 

T 6 

 

TẠO HÌNH 

Làm hình người từ 

cốc giấy 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ nét mặt  

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Làm bưu thiếp 

tặng bà, tặng mẹ 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chân dung bạn 

trai, bạn gái 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ đồ dùng bé 

thường sử dụng 

(Đề tài) 

MT: 

28,96 



Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

HĐC

MĐ 

- Quan sát tranh vẽ 

các thao tác vệ sinh 

hàng ngày của trẻ. 

- Cây trong sân 

trường vào mùa 

thu. 

- Trò chuyện về 

thời tiết trong 

ngày. 

- Xếp hình yêu 

thích từ các loại lá 

cây 

 

- Xem tranh ảnh về 

ngày 10-10 giải 

phóng thủ đô. 

- Trò chuyện về 

thời tiết mùa thu 

- Giải câu đố về 

các giác quan của 

bé 

- Quan sát bể cá 

 

- Quan sát cây sấu 

- Trò chuyện về 1 

số món ăn có lợi 

cho sức khỏe  

- Thăm quan bếp 

nhà trường 

- Giao lưu 3 lớp: 

Trò chơi “Bóng 

rổ” 

- Thi gi¶i c©u ®è 

vÒ ®å dïng sinh 
ho¹t hµng ngµy 
cña trÎ 

- Quan s¸t bÓ c¸ 

- T×m hiÓu 1 sè Ých 
lîi cña c¸c gi¸c 
quan trªn c¬ thÓ 

- Quan s¸t tranh vÏ 
c¸c thao t¸c vÖ 
sinh h»ng ngµy 
cña bÐ 

 

-Tìm những đồ 

dung mình thích  

- Quan sát thời tiết 

trong ngày 

- Trò chuyện về 

quần áo phù hợp 

thời tiết theo mùa 

-  Thí nghiệm: Tan 

– Không tan 

 

MT: 21 

TC 

VĐ 

- Bóng tròn to 

- Mèo và chim sẻ 

- Tìm bạn 

- Cáo và thỏ 

- Mèo đuổi chuột 

- Lộn cầu vồng. 

- Trán, cằm tai. 

- Dung dăng dung 

dẻ. 

- Trời nắng, trời 

mưa. 

- Bật qua vòng tìm 

đồ vật. 

- Bịt mắt bắt dê 

- Ô tô và chim sẻ 

- Mèo đuổi chuột 

- Cáo và thỏ 

- Gà đẻ trứng 

- Chuyền bóng 

bên phải bên trái 

- Rồng rắn 

- Kéo co 

- Bịt mắt bắt dê 

- Mèo đuổi chuột 

- Rồng rắn lên mây 

- Thổi bong bóng 

- Bánh xe quay 

- Nhà của tôi 

- Mèo và chim sẻ 

 

- Chơi tự do theo ý thích. 

Hoạt động 

góc 

* Góc nghệ thuật: Tô màu tranh bé thích, làm thiếp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô, tặng bạn gái, vẽ chân 

dung bạn trai, bạn gái, trang trí quần áo cho bản than… 

* Góc gia đình: Nấu các món ăn từ các loại thịt bé thích, nấu bữa ăn gia đình đủ chất dinh dưỡng, 

làm bánh mỳ phết bơ…… 

* Góc bán hàng: Bán một số hoa quả, nước giải khát , đồ dùng cá nhân hay sử dụng, bán bưu thiếp, 

quà tặng 20/10 

* Góc toán ( Góc trọng tâm)   

- Gắn số tương ứng với số lượng đã cho 

- Tô số, nối số theo thứ tự để hoàn thành bức tranh hoàn chỉnh 

- Chắp ghép các hình thành bức tranh hoàn chỉnh 

- Sắp xếp theo quy tắc. 

MT: 

43,62,73 



* Góc xây dựng : Xây công viên bé hay được đi chơi 

* Góc văn học: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh truyện , làm rối … 

* Góc bé làm quen với chữ viết: Đồ chữ, Tìm chữ tương ứng… 

* Góc thực hành kỹ năng: Kỹ năng mặc, cới áo; Kỹ năng xếp quần áo vào ba lô 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Không nói chuyện, nhận biết một số nguy cơ không 

an toàn trong ăn uống, ăn xong biết xúc miệng nước muối. 

- Nói tên một số món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe. 

MT: 

12,14,18,

89 

Hoạt động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

- Hướng dẫn trẻ 

chơi TC “Tìm bạn” 

- Bài tập trong vở 

TCHT trang 22 

- VSTH: Hướng 

dẫn trẻ lau giá đồ 

chơi và sắp xếp đồ 

chơi gọn gang. 

- Dạy trẻ 1 số bài 

hát về thủ đô. 

- Trò chuyện về 

ngày 10-10 và 

biểu diễn văn 

nghệ chào mừng 

ngày 10-10 

- Xem băng đĩa 

về ngày giải 

phóng thủ đô 10-

10 

- Làm thiếp tặng cô 

và mẹ ngày 20-10. 

- Cô cho trẻ biểu 

diễn văn nghệ 

mừng ngày 20-10 

- Làm bài tập số 7 

trong vở TCHT 

- KNS: Hình thành 

kỹ năng chia sẻ với 

mọi người cho trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ 

chơi trò chơi ngón 

tay: Tay làm gì? 

- Làm vở TCHT 

trang 11 

- Hướng dẫn trò 

chơi ngón tay 

“Gia đình vui 

vẻ” 

- VSTH: Ôn lại 

cách lau mặt 

trước khi ăn và 

sau khi ngủ dậy 

- Cô dạy trẻ bài 

thơ “Rửa tay” 

 

Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- nêu gương bé ngoan 

Chủ đề/ sự 

kiện 
Cơ thể của bé 

Gương mặt  của 

tôi 

SK: Chào mừng 

65 năm ngày giải 

phóng Thủ đô 

10/10 

SK: Ngày phụ 

nữ Việt Nam 

20/10 

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh 

Sở thích và khả 

năng của bé 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần I 
(Từ ngày 30/9 - 4/10) 

- Cô ca 1: Lê Linh Chi 

- Cô ca 2: Lưu T. Mai 

Tuần II 
(Từ ngày 7/10 - 11/10) 

- Cô ca 1: Lưu Thị Mai 

- Cô ca 2: Lê Linh Chi  

Tuần III 
(Từ ngày 14/10 - 18/10) 
- Cô ca 1: Lê Linh Chi 

- Cô ca 2: Lưu T. Mai 

Tuần IV 
(Từ ngày 21/10  - 25/10) 

- Cô ca 1: Lưu Thị Mai 

- Cô ca 2: Lê Linh Chi 

Tuần V 
(Từ ngày 28/10 - 1/11) 

- Cô ca 1: Lê Linh Chi 

- Cô ca 2: Lưu T. Mai 

Thứ 2 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT: 

NH: “Tý sún” 

- NDKH: 

+ Ôn bài hát: “Chào 

ngày mới” 

+ TCAN: Nghe hát 

tìm đồ chơi 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Gặp 

nhau dưới trời thu Hà 

Nội” 

- NDKH: 

+ NH: “Nhớ mùa thu 

Hà Nội” 

+ TCAN: Tai ai tinh 

ÂM NHẠC 

Biểu diễn văn nghệ 

chào mừng ngày 

20/10 

ÂM NHẠC 

- NDTT: DH “Khuôn 

mặt cười” 

- NDKH: 

+ NH: “Cu tý lười” 

+ TCAN: Thi xem ai 

nhanh 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTN “Cả 

nhà thương nhau” 

- NDKH: 

+ NH: “Bàn tay” 

+ TCAN: Nhìn hình 

đoán tên bài hát 

Thứ 3 

 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về các giác 

quan và hoạt động 

của chúng 

KHÁM PHÁ 

Gương mặt của bé  

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 

PNVN 20/10 

KHÁM PHÁ 

Bé cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về sở 

thích và khả năng 

của bé 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng với người đối 

diện. 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

VĂN HỌC 

Truyện: Gấu con bị 

sâu răng  

THỂ DỤC 

- VĐCB: Trườn sấp 

chui qua cổng 

- TCVĐ: Gấu và đàn 

ong 

VĂN HỌC 

Thơ : “Phải là hai tay” 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Đi trên ghế 

thể dục 

- TCVĐ: Tung cao 

hơn nữa 

Thứ 5 

 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh sự 

bằng nhau, khác nhau 

giữa 2 nhóm. Sử 

dụng đúng từ nhiều 

hơn, ít hơn 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết trên, 

dưới, trước sau của 

bản thân 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh số 

lượng trong phạm vi 

2, nhận biết chữ số 1-

2 

 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng so 

sánh chiều cao 2 đối 

tượng. Sử dụng từ cao 

hơn, thấp hơn. 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh 

chiều cao của 3 đối 

tượng, sử dụng đúng 

từ cao nhất-thấp 

hơn- thấp nhất 

Thứ 6 

 

TẠO HÌNH 

Làm hình người từ 

cốc giấy 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ nét mặt  

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Làm bưu thiếp tặng 

bà, tặng mẹ 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chân dung bạn trai, 

bạn gái 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ đồ dùng bé 

thường sử dụng 

(Đề tài) 
 


